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The study aimed to evaluate the effects of probiotic (Vibrotech) on 
water quality, growth performance, survival rate, and Vibrio sp. 
density in mud crab juvenile nursery. The probiotic was applied in 
different forms: added only to rearing water (AW), added to both 
rearing water and feed (AW - AF), mixed into feed only (AF), and 
another group without probiotic sersed as a control (CT). After 
30 days of rearing, the results indicated that probiotic significantly 
improved water quality, growth performance, survival rate, and 
reduced Vibrio sp. density compared to the control group (P < 
0.05). Among the treatments, AW - AF showed the best results, 
including a specific growth rate in length of 5.60%/day, a survival 
rate of 43.44%, and a total Vibrio sp. density in the crab intestine of 
3.4 × 10⁴ CFU/g. The results of the study recommend that probiotic 
should be added to both rearing water and feed in crab juvenile 
nursery to enhance water quality, boost growth rates, improve 
survival rates, and limit pathogens caused by Vibiro sp.
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Ảnh hưởng của probiotic lên chất lượng nước, sinh trưởng, tỷ lệ sống và mật độ Vibrio 
trong ương giống cua xanh (Scylla paramamosain)
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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước, 
tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cua giống và mật độ vi khuẩn 
Vibrio sp. khi sử dụng probiotic (Vibrotech) ở các phương pháp 
khác nhau bao gồm: chỉ cho vào nước (AW), cho vào nước kết hợp 
trộn vào cho ăn (AW - AF), chỉ trộn vào thức ăn (AF) và nghiệm 
thức không sử dụng probiotic làm đối chứng (CT). Sau 30 ngày 
ương kết quả cho thấy, probiotic giúp cải thiện chất lượng nước, 
tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cua giống và làm giảm mật độ 
Vibrio sp. so với nhóm đối chứng (P < 0,05). Trong đó, kết quả tốt 
nhất về tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (5,60%/ngày), tỷ 
lệ sống (43,44%) và mật độ Vibrio sp. tổng số trong ruột cua (3,4 
x 104 CFU/g) được tìm thấy ở nghiệm thức AW - AF. Kết quả của 
nghiên cứu khuyến cáo nên bổ sung probiotic vào nước kết hợp 
trộn vào thức ăn trong ương cua giống để cải thiện chất lượng 
nước, nâng cao tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hạn chế mầm 
bệnh do Vibiro sp. gây ra.

 

1. Đặt Vấn Đề

Cua xanh (Scylla paramamosain) là loài giáp 
xác có giá trị kinh tế quan trọng đối với nghề 
nuôi thủy sản ở vùng châu Á và góp phần tăng 
sản lượng nuôi trồng thủy sản các quốc gia như 
Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam 
(Johnston & Keenan, 1999). Từ khi nuôi tôm 
nước lợ đối mặt với những mối đe dọa từ dịch 
bệnh và ô nhiễm môi trường, cua Scylla sp. trở 
thành đối tượng có tiềm năng thay thế (Abol-
Munafi & Azra, 2018). 

Hiện nay, kháng sinh và hóa chất được sử 
dụng phổ biến trong ương giống cua xanh (S. 
paramamosain) nhằm phòng trừ mầm bệnh, đặc 
biệt là vi khuẩn Vibiro sp., tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
Vì vậy, việc sử dụng probiotics trong ương giống 
cua xanh được xem là giải pháp khả thi, hiệu quả 
và mang lại sự bền vững cho các trại sản xuất 
cua giống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những tác 
dụng có lợi của probiotics được áp dụng trong 
nuôi trồng thủy sản, bao gồm: cải thiện chất 
lượng nước hệ thống nuôi, nâng cao miễn dịch, 
ức chế vi sinh vật gây bệnh, giảm mật độ Vibrio 
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sp. trong nước và trong hệ tiêu hóa cua xanh (Wu 
& ctv., 2014; Onn, 2016; Tran, 2018). Trong thành 
phần của probiotics dùng trong nuôi trồng thủy 
sản, các chủng Bacillus sp. được sử dụng nhiều 
bởi các đặc tính và ưu điểm nổi bật của chúng. 
Bacillus sp. giúp cải thiện sức khỏe và tốc độ tăng 
trưởng của đối tượng thủy sản nuôi thông qua 
việc tối ưu hóa hệ thống miễn dịch, nâng cao 
khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của vật chủ 
(Liu & ctv., 2009). Bên cạnh đó, tác dụng ức chế 
của Bacillus sp. được cho là do tổng hợp protein 
kháng khuẩn, cạnh tranh các chất dinh dưỡng 
và diện tích bề mặt với các loài vi khuẩn gây 
bệnh (Onn, 2016). Nhiều nghiên cứu cho thấy 
rằng, việc sử dụng probiotics chứa Bacillus sp. bổ 
sung vào nước và/hoặc trộn vào thức ăn đã làm 
tăng cường hoạt động của các enzyme tiêu hóa 
(amylase, protease và cellulase), tăng tốc độ tăng 
trưởng, khả năng miễn dịch và tỷ lệ sống trên các 
đối tượng thủy sản nuôi (Onn & ctv., 2013; Yeh 
& ctv., 2014; Tran, 2018). Probiotic thương mại 
(PondPlus®, Novozymes®) một hỗn hợp Bacillus 
sp. sử dụng trong ương giống cua xanh nâng cao 
tỷ lệ sống của ấu trùng và ức chế sự phát triển 
của vi khuẩn Vibrio sp. (Talib & ctv., 2017). 
Probiotic (B. licheniformis) nâng cao tốc độ tăng 
trưởng của ghẹ xanh (Portunus pelagicus) và ức 
chế sự phát triển của Vibrio sp. trong môi trường 
nước (Boonyapakdee & Bhujel, 2020). Wu & ctv. 
(2014) trộn probiotic (B. subtilis)  ở hàm lượng 

105 CFU/g vào thức ăn cho con giống cua xanh 
giúp nâng cao khả năng miễn dịch, kháng bệnh 
do V. parahaemolyticus gây ra và cải thiện tỷ lệ 
sống của cua.

Ở Việt Nam, việc ứng dụng prebiotics và 
probiotics trong ương giống và nuôi thương 
phẩm cua xanh vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng 
của probiotic lên chất lượng nước, tốc độ tăng 
trưởng, tỷ lệ sống của con giống cua xanh và 
mật độ vi khuẩn Vibrio sp. trong nước và ruột 
của cua giống. Kết quả của nghiên cứu sẽ đưa 
ra các khuyến cáo hữu ích cho các trại sản 
xuất cua giống. 

2. Vật Liệu và Phương Pháp 

2.1. Vật liệu 

Cua giống thí nghiệm là cua C1, có chiều 
dài, chiều rộng mai và khối lượng tương ứng: 
2,52 ± 0,13 mm; 3,45 ± 0,19 mm và 0,015 ±  
0,001 g, được sản xuất tại Trung tâm Giống Nông 
nghiệp Bình Định. 

Probiotic sử dụng trong nghiên cứu là chế 
phẩm Vibrotech của Công ty cổ phần CP Việt 
Nam (thành phần chủ yếu theo công bố của 
nhà sản xuất bao gồm Bacillus subtilis 108 
CFU/g, Bacillus lateosporus 108 CFU/g, chất 
mang) (Hình 1). 

Hình 1. Probiotic (Vibrotech) sử dụng trong thí nghiệm.
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2.2. Chuẩn bị thức ăn thí nghiệm

Phương pháp chế biến thức ăn: Thức ăn sử 
dụng trong thí nghiệm này là loại thức ăn chế 
biến từ Acetes sp. (thành phần dinh dưỡng được 
phân tích tại Viện nghiên cứu ứng dụng khoa 
học và công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn có 
hàm lượng protein thô 47,14%; lipid thô 4,71%; 
khoáng 15,12%; xơ thô 2,72% và carbohyrat 
13,63%. Cách chế biến như sau: Acetes sp. được 
rửa sạch bằng nước máy và để ráo nước trong 
vòng 5 - 10 phút. Sau đó, được hấp chín cách 
thủy (ở nhiệt độ 100oC, trong 15 đến 20 phút). 
Thức ăn sau khi hấp chín được phơi khô dưới 
ánh nắng nhẹ, thoáng gió, sạch sẽ hoặc hong gió 
trong vòng 1 - 2 giờ. 

Phương pháp bổ sung probiotic vào thức ăn: 
Probiotic được pha loãng bằng nước cất với tỷ 
lệ 1:5, khấy đều sau đó phun đều lên thức ăn đã 
được chế biến để probiotic ngấm vào thức ăn 
trong khoảng 15 phút, sau đó sử dụng 5 g tinh 
bột (nhãn hiệu Nusted của công ty Elanco) hòa 
loãng trong 30 mL nước cất phun đều lên 01 kg 
thức ăn (để khô trong 30 phút) nhằm tạo lớp 
áo hạn chế probiotic tan vào nước khi cho cua 
ăn. Thức ăn sau phối trộn probiotic được bảo 
quản lạnh ở 4°C và sử dụng dần trong 7 ngày để 
duy trì mật độ lợi khuẩn hiện diện trong thức 
ăn (Hình 2).

Hình 2. Thức ăn chế biến từ Acetes sp. sử dụng trong thí nghiệm. 

2.3. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được tiến hành trong bể xi măng 
có diện tích đáy 3 m2 (duy trì mực nước 65 cm). 
Thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn bao 
gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Nghiệm thức 
đối chứng không bổ sung probiotic vào nước và 
thức ăn (CT); Nghiệm thức bổ sung probiotic 
(Vibrotech) vào nước với lượng 4 mL/m3 (theo 
khuyến cáo của nhà sản xuất tương đương mật 
độ B. subtilis 4 × 102 CFU/mL + B. laterosporus 
4 × 102 CFU/mL) (AW); Nghiệm thức bổ sung 

probiotic vào nước với lượng 2 mL/m3 (tương 
đương mật độ B. subtilis 2 × 102 CFU/mL + B. 
laterosporus 2 × 102 CFU/mL) và vào thức ăn 20 
mL/kg (tương đương mật độ B. subtilis 2 × 106 

CFU/g + B. laterosporus 2 × 106 CFU/g) (AW - 
AF) và Nghiệm thức bổ sung probiotic vào thức 
ăn 40 mL/kg (tương đương mật độ B. subtilis 4 × 
106 CFU/g + B. laterosporus 4 × 106 CFU/g) (AF). 
Cua giống được ương ở mật độ 300 con/m2. Cho 
ăn 3 lần/ngày (6, 12 và 18 giờ), lượng thức ăn sử 
dụng 5 - 10% khối lượng thân. Thí nhiệm được 
tiến hành trong 30 ngày ương. 
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Nước cấp vào bể thí nghiệm là nước biển sạch 
đã được lọc qua bộ lọc cát và khử khuẩn bằng 
chlorine (25 ppm) được pha với nước ngọt để đạt 
độ mặn 15‰. Bể thí nghiệm được bố trí 01 viên 
sục khí/m2 đáy bể đảm bảo cung cấp đủ hàm 
lượng ô xy cho cua. Trong mỗi bể thí nghiệm 
được bố trí 24 giá thể lưới lan đen (diện tích 0,25 
m2/giá thể) + vỏ ngao dầu (được bố trí một lớp 
mỏng, chiếm 60 - 70% diện tích đáy bể) để làm 
giá thể cho cua ẩn nấp. 

Sau khi cho ăn 1 ‐ 2 giờ, dùng đèn rọi quan 
sát lượng thức ăn dư thừa bám trên lưới lan 
và vỏ ngao để kiểm tra tình trạng bắt mồi của 
cua giống và điều chỉnh lượng thức ăn cho phù 
hợp trong lần cho ăn tiếp theo. Hàng ngày kiểm 
tra hoạt động và sức khỏe của cua giống để có 
những điều chỉnh kịp thời. Định kỳ thay nước 5 
ngày/lần ở mức 30% lượng nước trong bể ương. 

2.4. Phương pháp xác định các yếu tố môi 
trường của thí nghiệm

Trong quá trình thí nghiệm, các thông số 
nước quan trọng cơ bản trong mỗi bể được theo 
dõi hai lần mỗi ngày trong thời gian 06:00 và 
14:00 giờ. Nhiệt độ và pH nước được đo bằng 
máy đo kỹ thuật số model: Mi 106 (độ chính xác 
nhiệt độ ± 0,5°C và pH ± 0,02). Hàm lượng ô 
xy hòa tan (DO) được đo bằng máy đo DO kỹ 
thuật số Model: Mi 605 (độ chính xác ± 1,5% giá 
trị đo). Độ kiềm, NH3, NO2- và độ mặn được đo 
tương ứng bằng Checker MARINE Alkalinity 
HI755 (độ chính xác ± 5% giá trị đo), Checker 
MARINE line Ammonia HI784 (độ chính xác ± 
5% giá trị đo, NH3 tự do được tính từ kết quả 
đo NH3/NH4+ theo công thức tính toán nhà sản 
xuất), Checker MARINE Nitrite ULR HI764 (độ 
chính xác ± 4% giá trị đo) và bằng khúc xạ kế 
cầm tay ATAGO (độ chính xác ± 2 ‰).

2.5. Phương pháp xác định khối lượng, chiều 
dài và chiều rộng mai cua

Khối lượng thân (BW) của cua được cân bằng 
cân điện tử (± 0,001 g), chiều dài mai (CL) và 
chiều rộng mai (CW) được đo bằng thước kẹp 
điện tử (± 0,01 mm) theo hướng dẫn của Fazhan 
& ctv. (2021). BW, CL và CW ở đầu và cuối thí 
nghiệm được lấy mẫu ngẫu nhiên cân và đo 
tương ứng 30 con cua cho mỗi bể thí nghiệm 
(90 con cho mỗi nghiệm thức). Số lượng cua còn 
sống được ghi lại để tính tỷ lệ sống và năng suất.

2.6. Phương pháp định lượng mật độ Vibrio sp. 
trong nước và ruột cua giống

Mẫu nước và mẫu cua được thu định kỳ 7 
ngày/lần vào buổi chiều (15:00 giờ); mẫu nước 
được lấy tại 3 điểm ở giữa nơi xáo trộn bởi sục 
khí trong bể ương. Trong khi, mẫu cua được thu 
ngẫu nhiên mỗi đợt 15 con/nghiệm thức.

Xác định mật độ Vibrio sp. trong nước và ruột 
cua giống được tiến hành theo phương pháp 
đếm khuẩn lạc của Huys (2002) cụ thể như sau:

Mẫu nước thu từ bể ương được mang về 
phòng thí nghiệm và lọc qua giấy lọc (kích cỡ 
40 µm) để loại bỏ các tạp chất. Tiếp đến lấy 01 
mL mẫu nước cho vào ống nghiệm vô trùng thứ 
1, sau đó thêm 9 mL nước vô trùng NaCl 1,5% 
(được dung dịch pha loãng 10-1);  tiếp tục thực 
hiện pha loãng đến 10-3. Sau đó, lấy 100 µL nước 
mẫu ở mỗi nồng độ pha loãng cấy đều trên đĩa 
petri có chứa môi trường đặc trưng Thiosulfate 
Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS), mỗi nồng độ 
lặp lại 3 lần. Ủ đĩa trong tủ ấm 31°C, sau 24 giờ 
tiến hành kiểm tra màu sắc và đếm số khuẩn lạc 
mọc trên mỗi đĩa.

Mẫu ruột trước và ruột sau của cua được thu 
theo hướng dẫn của Li & ctv. (2012); Saqib & ctv. 
(2023). Mẫu cua giống sau khi vận chuyển đến 
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phòng thí nghiệm được gây mê lạnh tiếp đến rửa 
sạch bằng nước vô trùng và khử trùng lại bằng 
cồn (70%) trong 2 - 3 phút. Sử dụng kéo vô trùng 
cắt quanh rìa mai cua, bóc lớp mai ra sử dụng 
panme và kẹp gắp lấy ruột trước và ruột sau cho 
vào ống Eppendorf (2 mL), dùng chày nghiền 
và trộn đều mẫu sau đó cân lấy 0,1 g mẫu cho 
vào ống Eppendorf (2 mL) thứ 1 và thêm 500 
µL nước vô trùng NaCl 1,5% để tiếp tục nghiền 
mẫu, sau đó thêm nước vô trùng NaCl 1,5% đến 
đủ 1 mL. Lấy 100 µL dung dịch ở ống Eppendorf 
1 cho vào ống Eppendorf thứ 2 có sẵn 900 µL 
nước vô trùng NaCl 1,5% (được dung dịch pha 

loãng 10-1); tiếp tục thực hiện pha loãng đến 10-4. 
Sau đó lấy 100 µL nước mẫu ở mỗi nồng độ pha 
loãng cấy đều trên đĩa petri có chứa môi trường 
TCBS, mỗi nồng độ lặp lại 3 lần. Ủ đĩa trong tủ 
ấm 31°C, sau 24 giờ tiến hành đếm số khuẩn lạc 
mọc trên mỗi đĩa. Mật độ Vibrio sp. được tính 
bằng đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU/mL 
hoặc CFU/g). 

2.7. Các công thức tính toán

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo chiều dài 
(SGRCL) hoặc chiều rộng mai (SGRCW) hoặc khối 
lượng cơ thể (SGRBW) được tính theo công thức:

 Trong đó: X1 là chiều dài, chiều rộng mai 
hoặc khối lượng thân tại thời điểm đo t1 và X2 là 
chiều rộng, chiều rộng mai hoặc khối lượng cơ 
thể tại thời điểm đo t2.

Tỷ lệ sống (SR) (%):

Ni là số lượng cua giống ban đầu đưa vào thí 
nghiệm, Nf là số lượng cua giống thu được khi 
kết thúc thí nghiệm.

Năng suất (con/m2): 

Nf là số lượng cua giống thu được khi kết 
thúc thí nghiệm, S là diện tích bể ương.

Tỷ lệ phân đàn (CV%):

Tổng số Vibrio sp. trong mẫu nước (CFU/mL):

 Mật độ Vibrio sp. trong nước (CFU/mL) = Số 
khuẩn lạc trung bình × độ pha loãng × 10.

Tổng số Vibrio sp. trong ruột cua giống (CFU/g):

 Mật độ Vibrio sp. trong ruột cua (CFU/g) = 
Số khuẩn lạc trung bình × độ pha loãng × 100.

Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế được phân tích dựa trên 
tổng chi phí và tổng doanh thu để tính toán các 
chỉ tiêu lợi nhuận ròng cho 1 vụ ương và tỷ suất 
lợi nhuận trên tổng chi phí (%) (Xe, 2010).

2.8. Phân tích dữ liệu

Các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (SD) 
được tính toán trên phần mềm Excel version 
2021. So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
về chiều dài, chiều rộng mai, khối lượng thân 
cũng như tốc độ tăng trưởng, hệ số biến thiên, 
tỷ lệ sống, năng suất của cua và mật độ Vibrio 
sp. bằng phương pháp One - Way ANOVA, sử 
dụng phép kiểm tra hậu kiểm của Tukey được 
thực hiện trên phần mềm SPSS version 20.0 với 
mức ý nghĩa P < 0,05.

SGRCL hoặc SGRCW hoặc SGRBW (%/ngày)= × 100Ln (X₂) − Ln (X₁)
t₁ - t₂

Nf
Ni SR(%a) =         × 100   

Nf
S Năng suất (con/m2) = 

Độ lệch chuẩn
Trung - bìnhCV(%) = 
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3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Chất lượng môi trường nước

Biến động giá trị các chỉ số môi trường nước 

ở các nghiệm thức được trình bày tại Bảng 1. 

Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt độ (dao động 

từ 26,00 - 29,60°C), pH (7,72 - 8,03), ô xy hòa 

tan (5,60 - 6,04 mg/L), độ kiềm (123,0 - 138,0 mg 

CaCO3/L) ở các nghiệm thức không có sự khác 

biệt (P > 0,05), và nằm trong khoảng thích hợp 

cho sự sinh trưởng và phát triển cua xanh. Giá trị 

các chỉ số môi trường nước thích hợp cho sinh 

trưởng và phát triển cua Scylla sp., gồm: nhiệt độ 

27 - 32°C (Gong & ctv., 2015; Syafaat & ctv., 2020; 

2021); DO > 5 mg/L, độ kiềm > 80 mgCaCO3/L 

(tối ưu 120 mg CaCO3/L), NO2
- < 10 mg/L và 

NO2
- < 5 mg/L (Shelley & Lovatelli, 2011); pH 

7,5 - 8,5, NH3 < 0,01 mg/L (Ganesh & ctv., 2015). 

Tuy nhiên, probiotic có ảnh hưởng tới hàm lượng 

NH3 và NO2
-. Trong đó, hàm lượng NH3 và NO2

- 

ở nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước (AW) 

và nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước và 

vào thức ăn (AW - AF) thấp hơn đáng kể so với 

nghiệm thức đối chứng (CT) và nghiệm thức bổ 

sung probiotic vào thức ăn (AF) (P < 0,05).

Các dạng độc tố của ammonia được ghi 

nhận là một trong những nguyên nhân phổ biến 

gây chết động vật thủy sản, nhất là ở giai đoạn 

ấu trùng và trong nuôi thủy sản ở mật độ cao 

(Parra & Yu, 1999). Trong nghiên cứu này, hàm 

lượng NH3 có xu hướng tăng dần theo thời gian 

ương và đạt giá trị lớn nhất vào ngày thứ 15 ở 

nghiệm thức AW - AF (0,009 mg/L), ngày thứ 24 

ở nghiệm thức CT (0,016 mg/L) và sau đó NH3 

có xu hướng giảm chậm dần ở cả 4 nghiệm thức. 

Tương tự, hàm lượng NO2
- có xu hướng tăng 

dần đến ngày ương thứ 18 ở nghiệm thức AW, 

ngày ương thứ 24 ở nghiệm thức AW - AF và 

AF và ngày ương thứ 30 ở nghiệm thức CT, hàm 

lượng trung bình NO2
- cao nhất ở nghiệm thức 

CT (1,97 mg/L), kế đến AF (1,88 mg/L), AW - 

AF (1,27 mg/L) và thấp nhất ở nghiệm thức AW 

(1,14 mg/L). Kết quả nghiên cứu này đã chứng 

minh, sự bổ sung probiotic vào nước bể nuôi thí 

nghiệm hàng ngày ở nồng độ 2 - 4 × 102 CFU/mL 

giúp cải thiện chất lượng nước. Điều này, có thể 

do 2 chủng Bacillus khi bổ sung vào môi trường 

nước đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các 

chủng lợi khuẩn phát triển giúp đẩy nhanh tốc 

độ phân hủy thức ăn thừa, phân thải và chuyển 

hóa các hợp chất nitơ trong nước, từ đó đã làm 

giảm đáng kể hàm lượng NO2
- và NH3 trong bể 

ương so với nhóm không bổ sung probiotic vào 

nước hoặc chỉ bổ sung vào thức ăn (P < 0,05) 

(Hình 3). Nhiều nghiên cứu của các nhóm tác 

giả (Nimrat & ctv., 2012; Tran, 2018; Monier & 

ctv., 2023) cho kết quả tương tự và đều khẳng 

định rằng sự hiện diện của hỗn hợp Bacillus sp., 

đóng vai trò thiết yếu trong chu trình nitơ, làm 

giảm TAN, NO2
- và NO3

- trong môi trường nước.
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Một số nghiên cứu có kết quả tương đồng với 
nghiên cứu này, theo Tran (2018) thì hàm lượng 
TAN và NO2

- có xu hướng tăng dần và tăng mạnh 
vào cuối chu kỳ ương ương ấu trùng cua xanh. 
Thêm vào đó, việc bổ sung B. subtilis vào bể nuôi 
hàng tuần với mật độ 106 CFU/mL đã giúp giảm 

Bảng 1. Sự biến động của các chỉ số môi trường nước trong bể ương cua giống 

Chỉ số 
môi trường

Nghiệm thức
CT AW AW - AF AF

Nhiệt độ  
 (oC)

DO
 (mg/L)

pH
Độ kiềm

(mgCaCO3/L)
NH3

(mg/L)
NO2

-

(mg/L)

Ghi chú: Giá trị được trình bày là Trung bình ± độ lệch chuẩn. Các chữ cái a, b khác nhau trên cùng 
một hàng biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05). CT: nghiệm thức 
đối chứng không sử dụng probiotic; AW: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước; AW - AF: nghiệm 
thức bổ sung probiotic vào nước + trộn thức ăn; AF:  nghiệm thức trộn probiotic vào thức ăn. 
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hàm lượng TAN và NO2
-. Tương tự, Kewcharoen 

& Srisapoome (2019) cũng báo cáo rằng, bổ sung 
B. subtilis với nồng độ 103 - 105 CFU/mL đã làm 
giảm hàm lượng ammoniac trong nước bể nuôi 
tôm Litopenaeus vannamei. 

Hình 3. Biến động hàm lượng NH3 và NO2
- ở các nghiệm thức theo thời gian ương.
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3.2. Sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và sự 
phân đàn của cua giống

Các chỉ tiêu về sinh trưởng của cua giống 
bao gồm: chiều dài mai, chiều rộng mai, khối 
lượng thân, tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 
chiều dài mai (SGRCL), chiều rộng mai (SGRCW) 
và khối lượng thân (SGRBW) cao nhất được tìm 
thấy ở nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước 
và vào thức ăn (AW - AF) và có sự sai khác so 
với nghiệm thức đối chứng (CT) và nghiệm thức 
bổ sung probiotic vào thức ăn (AF) (P < 0,05). 
Tuy nhiên, không có sự sai khác khi so sánh với 
nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước (AW) 

(P > 0,05) (Bảng 2). Trong khi đó, tỷ lệ sống (SR) 
và năng suất cua giống (P) ở các nghiệm thức 
có sử dụng probiotic cao hơn so với nghiệm đối 
chứng (P < 0,05), nhưng không có sự sai khác 
giữa các bể có sử dụng probiotic (chỉ bổ sung 
vào nước, bổ sung vào nước và thức ăn hay 
chỉ trộn vào thức ăn) (P > 0,05). Tương tự, sử 
dụng probiotic giúp tạo ra đàn cua giống đồng 
đều hơn so với nghiệm thức không sử dụng  
(P < 0,05). Tuy nhiên, sự phân đàn về chiều dài 
mai, chiều rộng mai và khối lượng thân của cua 
giống không có sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức có sử dụng probiotic (P > 0,05).

Bảng 2. Sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và sự phân đàn của cua giống 

Chỉ tiêu đánh giá Nghiệm thức
CT AW AW - AF AF

CLi (mm) 2,52 ± 0,13 2,52 ± 0,13 2,52 ± 0,13 2,52 ± 0,13
CLf (mm) 12,32 ± 0,04a 13,17 ± 0,03c 13,26 ± 0,03c 13,01 ± 0,01b

SGRCL (%/ngày) 5,29 ± 0,01a 5,51 ± 0,01c 5,54 ± 0,01c 5,47 ± 0,00b

CWi (mm) 3,45 ± 0,19 3,45 ± 0,19 3,45 ± 0,19 3,45 ± 0,19
CWf (mm) 17,39 ± 0,05a 18,39 ± 0,03c 18,51 ± 0,02c 17,98 ± 0,04b

SGRcw (%/ngày) 5,39 ± 0,01a 5,58 ± 0,01c 5,60 ± 0,01c 5,50 ± 0,01b

BWi (g) 0,015 ± 0,001 0,015 ± 0,001 0,015 ± 0,001 0,015 ± 0,001
BWf (g) 0,91 ± 0,01a 1,04 ± 0,00c 1,06 ± 0,00c 0,97 ± 0,01b

SGRBW (%/ngày) 13,81 ± 0,02a 14,25 ± 0,00c 14,29 ± 0,01c 14,02 ± 0,03b

SR (%) 30,93 ± 2,78a 41,41 ± 2,24b 43,44 ± 2,01b 37,85 ± 1,94b

Năng suất (con/m2) 92,78 ± 8,33a 124,22 ± 6,71b 130,33 ± 6,03b 113,56 ± 5,83b

CVCL (%) 14,20 ± 0,30b 12,19 ± 0,14a 12,12 ± 0,26a 12,98 ± 0,31a

CVCW (%) 14,31 ± 0,24b 12,27 ± 0,21a 12,12 ± 0,09a 12,29 ± 0,22a

CVBW (%) 32,49 ± 0,25b 26,39 ± 0,13a 26,19 ± 0,11a 27,23 ± 0,53a

Ghi chú: Giá trị được trình bày là Trung bình ± độ lệch chuẩn. Các chữ cái a, b, c khác nhau 
trên cùng một hàng biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05). CT: 
nghiệm thức đối chứng không sử dụng probiotic; AW: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước; 
AW - AF: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước + trộn thức ăn; AF: nghiệm thức trộn probiotic 
vào thức ăn. CLi (mm), CWi (mm) và BWi (g): Chiều dài, chiều rộng mai và khối lượng cua ban 
đầu; CLf (mm), CWf (mm) và BWf (g): là chiều dài, chiều rộng mai cua và khối lượng cua kết thúc 
thí nghiệm; SGRCL, CW, BW (%/ngày): tốc độ sinh trưởng đặc trưng chiều dài, chiều rộng mai và khối 
lượng cua; SR (%): tỷ lệ sống cua cuối thí nghiệm; CVCL, CW, BW (%): tỷ lệ phân đàn chiều dài, chiều 
rộng mai và khối lượng.
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Các nghiệm thức bổ sung probiotic có chứa 
vi khuẩn Bacillus sp. vào nước bể ương hoặc 
trộn vào thức ăn đã làm thay đổi hệ vi sinh vật 
trong nước và ruột cua giống giúp cải thiện môi 
trường bể nuôi. Mặt khác, theo Tran (2018) bổ 
sung B. subtilis vào bể ương cua xanh làm tăng 
các hoạt tính của các enzyme tiêu hóa (amylaze, 
lipase và protease) giúp cua tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn tốt hơn. Điều này làm tăng tốc độ tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và độ đồng đều của cua giống. 
Do vậy, sự sinh trưởng của cua tốt nhất ở nghiệm 
thức AW - AF trong nghiên cứu này có thể do 
sự ảnh hưởng cộng hợp của môi trường nuôi và 
hiệu quả sử dụng thức ăn của cua tốt hơn khi cua 
được cho ăn thức ăn có bổ sung Bacillus sp. Theo 
Onn & ctv. (2013) bổ sung Bacillus sp. vào nước 
ương ấu trùng cua xanh hàng ngày từ giai đoạn 
Zoea 1 đến Zoea 5 với nồng độ 103 - 104 CFU/
mL đã làm tăng tỷ lệ sống và sự đồng đều của 
ấu trùng. Bổ sung Bacillus sp. vào nước với mức 
1 - 2 × 104 CFU/mL đã giúp tăng tỷ lệ sống ấu 
trùng cua xanh so với đối chứng (P < 0,05) (Talib 
& ctv., 2017); hay bổ sung B. subtilis với mức 
106  CFU/mL hàng tuần vào nước bể ương đã 
làm tăng các hoạt tính enzyme tiêu hóa, rút ngắn 
thời gian biến thái và tăng tỷ lệ sống của ấu trùng 
cua so với nhóm không sử dụng (Tran, 2018). 
Tương tự trên tôm L. vannamei, việc bổ sung 
Bacillus  gồm  B. subtilis  và  B. licheniformis  vào 
nước ao nuôi tôm với nồng độ 5 × 102 - 1,5 × 103 
CFU/mL đã ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng 
trưởng, enzyme tiêu hóa, trạng thái chống oxy 
hóa, chỉ số miễn dịch, khả năng kháng bệnh ở 
tôm nuôi, đồng thời, cải thiện FCR và tỷ lệ sống 
so với nhóm đối chứng (Monier & ctv., 2023).

Bên cạnh bổ sung probiotic trực tiếp vào 
nước, bổ sung probiotic vào thức ăn cho ấu 
trùng thủy sản cũng được nhiều tác giả quan 
tâm, nghiên cứu và kết quả cũng cho được 
những hiệu quả tích cực về tăng cường khả năng 

kháng bệnh, tỷ lệ sống, sinh trưởng,… của đối 
tượng nuôi. Kết quả nghiên cứu của Yeh & ctv. 
(2014) khi bổ sung B. subtilis E20 ở mức tối ưu 
109 - 1010 CFU/kg thức ăn cho cua xanh đã cải 
thiện phản ứng miễn dịch, khả năng kháng bệnh 
và tỷ lệ sống của cua. Cho cua xanh giai đoạn 
giống ăn thức ăn có bổ sung B. subtilis DCU hoặc  
B. pumilus BP với nồng độ 105 CFU/g thức ăn 
trong 30 ngày tăng tỷ lệ sống cua khi cảm nhiễm 
với vi khuẩn V. parahaemolyticus trong 48 giờ 
(Wu & ctv., 2014). 

Ziaei-Nejad & ctv. (2006) đã phát hiện 
rằng việc bổ sung Bacillus sp. trong ương tôm 
Fenneropenaeus  indicus làm tăng hoạt tính của 
các enzyme tiêu hóa, số lượng vi khuẩn Bacillus 
sp. trong đường ruột, tỷ lệ sống và tốc độ tăng 
trưởng của tôm. Mặt khác, tôm được cho ăn 
Artemia làm giàu bằng Bacillus sp. (2,2 × 107 
CFU/mL) có số lượng vi khuẩn Bacillus sp. trong 
ruột cao hơn so với bổ sung probiotic vào nước 
bể ương (7,3 × 106 CFU/mL bổ sung hàng ngày). 
Tuy nhiên, không có sự khác biệt về sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của tôm giữa hai chế độ bổ sung khác 
nhau này. Tương tự, Zokaeifar & ctv. (2012) đã 
nghiên cứu bổ sung hỗn hợp hai chủng vi khuẩn 
B. subtilis (L10 và G1) ở hai nồng độ tương ứng là 
105 và 108 CFU/g thức ăn; kết quả cải thiện tốc độ 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm (L. vannamei). 
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Xie & ctv. 
(2019) cũng cho rằng, bổ sung probiotic hỗn hợp 
(B. subtilis, B. licheniformis và Lactobacillus sp.) 
vào thức ăn ở nồng độ 2 g/kg thức ăn cho tôm 
L. vannamei tăng khả năng sinh trưởng và miễn 
dịch không đặc hiệu, thay đổi hình thái ruột 
và hệ vi khuẩn đường ruột của tôm. Mặt khác, 
Kewcharoen & Srisapoome (2019) cũng cho 
rằng, bổ sung B. subtilis vào thức ăn ở mức 107 và 
109 CFU/kg thức ăn cho tôm L. vannamei, giúp 
cải thiện tốc độ tăng trưởng, tăng tỷ lệ chuyển đổi 
thức ăn, tăng đáng kể phản ứng miễn dịch và cải 
thiện khả năng kháng bệnh phân trắng trên tôm.
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Bảng 3. Mật độ Vibrio sp. tổng số, khuẩn lạc xanh (KLX) và khuẩn lạc vàng (KLV) trong nước bể 
ương cua giống 

Chỉ số Nghiệm thức
Mật độ Vibrio trong nước (CFU/mL)

7 ngày 14 ngày 21 ngày 28 ngày

Vibrio 
tổng số (× 102)

CT 3,9 ± 0,7b 17,1 ± 5,8b 42,7 ± 9,8b 58,7 ± 10,4b

AsW 1,5 ± 0,5a 2,3 ± 0,8a  3,8 ± 0,9a  5,0 ± 0,9a 
AW - AF 1,9 ± 0,6a 2,5 ± 0,9a 3,9 ± 0,7a 6,1 ± 1,6a 

AF 3,6 ± 0,5b 20,7 ± 4,6b 43,1± 4,5b  61,0 ± 7,7b  

KLX (× 102)

CT 2,3 ± 0,5b 11,9 ± 5,2b 32,0 ± 10,3b 48,2 ± 10,7b 
AW 0,4 ± 0,3a 0,5 ± 0,2a 1,0 ± 0,4a 1,1 ± 0,4a 

AW - AF 0,5 ± 0,2a 0,9 ± 0,4a 1,0 ± 0,4a 1,5 ± 1,0a 
AF 2,2 ± 0,3b 13,8 ± 3,2b  29,9 ± 4,8b  46,7 ± 6,9b 

KLV (× 102)

CT 1,7 ± 0,2b 5,2 ± 2,0b 10,7 ± 4,7b 10,4 ± 4,6b 
AW  1,1 ± 0,3a  1,8 ± 0,6a 2,8 ± 0,5a 3,9 ± 1,2a 

AW - AF 1,4 ± 0,5ab 1,7 ± 0,6a 3,0 ± 0,6a 4,5 ± 1,3a 
AF  1,3 ± 0,3ab 6,9 ± 2,4b  13,2 ± 3,7b 14,3 ± 5,0b 

Ghi chú: Giá trị được trình bày là Trung bình ± độ lệch chuẩn. Các chữ cái a, b khác nhau trên cùng 
một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05). CT: nghiệm thức đối 
chứng không sử dụng probiotic; AW: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước; AW - AF: nghiệm thức 
bổ sung probiotic vào nước + trộn thức ăn; AF:  nghiệm thức trộn probiotic vào thức ăn.

3.3. Mật độ vi khuẩn Vibrio sp. trong nước và 
trong ruột cua giống

Mật độ vi khuẩn Vibrio sp. tổng số trong 
nước bể ương cua ở cả 4 nghiệm thức đều có xu 
hướng tăng dần theo thời gian ương. Sau 28 ngày 
ương, mật độ Vibrio sp. tổng số ở các nghiệm 
thức dao động từ 5,0 - 61,0 × 102 CFU/mL. Trong 
đó, mật độ Vibrio sp. có khuẩn lạc xanh (KLX) 

dao động từ 1,1 - 48,2 × 102 CFU/mL, khuẩn lạc 
vàng (KLV) dao động từ 3,9 - 14,3 × 102 CFU/
mL. Bổ sung probiotic làm giảm đáng kể mật độ 
vi khuẩn Vibrio sp. trong nước (P < 0,05). Cụ thể, 
mật độ Vibrio sp. tổng số, KLX và KLV thấp nhất 
được tìm thấy ở nghiệm thức AW và có sự khác 
biệt so với nghiệm thức CT và AF (P < 0,05). Tuy 
nhiên, không có sự khác biệt so với nghiệm thức 
AW - AF (P < 0,05) (Bảng 3).

Tương tự, mật độ Vibrio sp. tổng số trong 
ruột cua giống ở cả 4 nghiệm thức đều tăng dần 
theo thời gian ương. Sau 28 ngày ương, mật độ 
Vibrio sp. tổng số trong ruột cua giống dao động 
từ 3,4 - 9,8 × 104 CFU/g, KLX dao động từ 0,5 
- 7,7 × 104 CFU/g, KLV dao động từ 2,2 - 3,3 × 
104 CFU/g. Sự bổ sung probiotic đã làm giảm 
mật độ Vibrio sp. tổng số so với nghiệm thức đối 
chứng (P < 0,05). Đặc biệt, mật độ Vibrio sp. có 
KLX trong ruột cua giống thấp nhất được tìm 

thấy ở nghiệm thức AF, kế đến là AW - AF, AW 
và thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ở 
nghiệm thức CT (P < 0,05). Tuy nhiên, không 
có sự sai khác có ý nghĩa về mật độ Vibrio sp. 
KLX giữa 3 nghiệm thức có bổ sung probiotic. 
Ngược lại, mật độ Vibrio sp. KLV thấp nhất được 
tìm thấy ở nghiệm thức  CT (P < 0,05); nhưng 
mật độ Vibrio sp. KLV không sai khác có ý nghĩa 
giữa các nghiệm thức có bổ sung probiotic ở các 
phương pháp khác nhau (P < 0,05) (Bảng 4).
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 Theo Rengpipat & ctv. (1998) Bacillus sp. 
được coi là tác nhân sinh học giúp hạn chế bệnh 
do Vibrio spp. gây ra trong hệ thống nuôi thủy 
sản. Các probiotics chứa Bacillus sp. chủ yếu đã 
được bổ sung vào thức ăn hoặc bổ sung trực tiếp 
vào nước đều mang lại hiệu quả như cải thiện 
tăng trưởng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện 
phản ứng miễn dịch và khả năng chống chịu các 
điều kiện môi trường khắc nghiệt và dịch bệnh 
của động vật thủy sản (Rahman & ctv.,  2021). 
Trong nghiên cứu này, sự suy giảm của mật độ vi 
khuẩn Vibrio sp. ở các nghiệm thức có bổ sung 
probiotic có thể do các chủng Bacilus sp. có trong 
chế phẩm sau khi vào bể ương hoặc ruột cua đã 
làm thay đổi hệ vi sinh vật trong nước và ruột 
cua giống thông qua việc tạo môi trường thuận 
lợi cho các chủng vi khuẩn có lợi phát triển. Các 
chủng này có thể tiết ra các chất hóa học có khả 
năng ức chế sự phát triển của Vibrio sp. hoặc 
canh tranh dinh dưỡng và giá thể của chúng. B. 
subtilis đã được báo cáo là phát triển mạnh trong 
ruột của động vật giáp xác (MacFaddin, 2000) 
tạo ra các quần thể vi khuẩn hữu ích tiết ra các 
chất hóa học ức chế hoặc tiêu diệt, cạnh tranh 
dinh dưỡng hoặc giá thể bám của các quần thể 
vi khuẩn khác (Fredrickson & Stephanopoulos, 

1981; Verschuere & ctv., 2000). Theo Wu & ctv. 
(2014), bổ sung B. subtilis vào thức ăn cho cua 
xanh đã giúp tăng khả năng miễn dịch, khả năng 
kháng bệnh ở cua chống lại bệnh do tác nhân 
Vibriosis khi cảm nhiễm với V. parahaemolyticus. 
Tương tự, Onn (2016) cũng kết luận rằng, sử 
dụng probiotics có chứa Bacillus sp. đã giúp 
giảm lượng V. parahaemolyticus gây bệnh trên 
ấu trùng cua Scylla sp. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
của Tran (2018) cũng cho kết quả tương tự, ở 
nghiệm thức có bổ sung probiotic vào nước giúp 
ức chế Vibrio sp. ở mức thấp và ổn định ở mức 
an toàn cho ấu trùng cua xanh (từ 0,3 - 1,32 × 
102 CFU/mL).

Trong kết quả nghiên cứu này, bổ sung 
probiotic làm giảm đáng kể mật độ Vibrio sp. 
tổng số và KLX trong nước, đặc biệt ở nghiệm 
thức AW và AW - AF Điều này có thể là nguyên 
nhân giải thích cho tỷ lệ sống của cua giống tăng 
ở các nghiệm thức có bổ sung probiotic có chứa 
B. subtilis và B. lateosporus. Bởi khuẩn lạc xanh 
là tác nhân gây bệnh ở ấu trùng cua biển và 
thường gây chết hàng loạt ở giai đoạn ấu trùng 
và Megalopa, sử dụng Bacillus sp. đã cải thiện tỷ 
lệ sống của ấu trùng cua xanh và ức chế sự phát 

Bảng 4. Mật độ Vibrio sp. tổng số, khuẩn lạc xanh (KLX) và khuẩn lạc vàng (KLV) trong ruột cua xanh 

Chỉ số Nghiệm thức Mật độ Vibrio trong ruột (CFU/g)
7 ngày 14 ngày 21 ngày 28 ngày

Vibrio 
tổng số
(×104)

CT 1,6 ± 0,3a 3,8 ± 0,5c 5,9 ± 0,7b 9,8 ± 0,9b 
AW 1,4 ± 0,4a 3,1 ± 0,3b 3,5 ± 0,5a 4,3 ± 0,8a

AW - AF 1,2 ± 0,3a 1,8 ± 0,4a 2,9 ± 0,6a 3,4 ± 0,5a 
AF 1,5 ± 0,1a 2,2 ± 0,6a 3,3 ± 0,3a 3,9 ± 0,7a 

KLX (×104)

CT 1,0 ± 0,2b 2,2 ± 0,3c 4,4 ± 0,9c 7,7 ± 1,2b 
AW 0,4 ± 0,1a 1,3 ± 0,3b 1,1 ± 0,4b 1,3 ± 0,5a 

AW - AF 0,3 ± 0,1a 0,5 ± 0,2a 0,4 ± 0,2a 0,7 ± 0,2a 
AF 0,4 ± 0,2a 0,6 ± 0,2a 0,6 ± 0,3ab 0,5 ± 0,3a 

KLV (×104)

CT 0,5 ± 0,2a 1,7 ± 0,2ab 1,5 ± 0,4a 2,2 ± 0,5a 
AW 1,0 ± 0,3b 1,8 ± 0,3b 2,4 ± 0,4b 3,0 ± 0,5b 

AW - AF 0,9 ± 0,2b 1,3 ± 0,2a 2,5 ± 0,5b 2,7 ± 0,5ab 
AF 1,1 ± 0,2×104 b 1,7 ± 0,4ab 2,7 ± 0,3b 3,3 ± 0,7b 

Ghi chú: Giá trị được trình bày là Trung bình ± độ lệch chuẩn. Các chữ cái a, b, c khác nhau trên 
cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05). CT: nghiệm thức 
đối chứng không sử dụng probiotic; AW: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước; AW - AF: nghiệm 
thức bổ sung probiotic vào nước + trộn thức ăn; AF:  nghiệm thức trộn probiotic vào thức ăn.
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triển của  Vibrio sp. xanh (Talib & ctv., 2017). 
Tương tự, theo Durga (2020), sử dụng probiotic 
(chứa 11 loại Bacillus sp.) xử lý ao và bổ sung vào 
thức ăn nuôi tôm L. vannamei làm giảm mật độ 
Vibrio sp. tổng số và KLX trong nước, trầm tích 
và trong ruột tôm.

3.4. Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế

So với nhóm đối chứng, các bể có sử dụng 
probiotic không làm thay đổi đáng kể về tổng 
chi phí sản xuất (Bảng 5). Trong khi, bổ sung 
probiotic giúp cải thiện đáng kể doanh thu, lợi 
nhuận và tỷ suất lợi nhuận trong ương giống 
cua xanh. Trong đó, sử dụng phương pháp kết 
hợp giữa bổ sung trực tiếp probiotic vào nước và 

trộn vào thức ăn cho hiệu quả kinh tế cao nhất 
(đạt lợi nhuận 1.295.750 đồng/3 bể và tỷ suất lợi 
nhuận 58,28%). Giá thành cua giống cao nhất ở 
nghiệm thức đối chứng (2.575 đồng/con) và thấp 
nhất ở nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước 
và vào thức ăn (1.895 đồng/con). Bởi sự bổ sung 
probiotic đã làm tăng sản lượng cua giống thu 
hoạch so với nhóm đối chứng. Giữa các nhóm 
bể có sử dụng probiotic ở các phương pháp khác 
nhau không có sự chênh lệch lớn về doanh thu, 
lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Do đó, bước đầu 
có thể khẳng định sử dụng probiotic làm tăng 
hiệu quả kinh tế trong ương giống cua xanh và 
không có sự khác biệt đáng kể khi sử dụng ở các 
phương thức khác nhau. 

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế sử dụng probiotic trong giống ương cua xanh 

Nội dung
Đơn 

vị
Số 

lượng
Đơn 

Giá (VNĐ)
Nghiệm thức 

CT AW AW - AF AF
Con giống con 2.700 400 1.080.000 1.080.000 1.080.000  1.080.000 
Thức ăn (Ruốc) kg 12 25.000 300.000  300.000  300.000 300.000 
Probiotic xử lý nước 
(2 mL/m3) 

mL 360 170 61.200 

Probiotic xử lý nước 
(4 mL/m3) 

mL 720 170 122.400 

Probiotic trộn thức ăn 
(20 mL/kg)

mL 70 170 11.900 

Probiotic trộn thức ăn  
(40 mL/kg)

mL 140 170 23.800 

Chrorine xử lý nước kg 0,5 40.300 20.150 20.150 20.150 20.150 
Điện nước  bể 3 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Khấu hao tài sản bể 3 100.000  300.000 300.000 300.000 300.000 
Công chăm sóc bể 3 100.000 300.000  300.000 300.000 300.000 
Tổng chi đồng 2.150.150 2.272.550 2.223.250 2.173.950 

Số lượng cua giống 
thu được

con 835 1.118  1.173 1.033 

Giá thành cua giống con  2.575 2.033  1.895 2.105 

Giá bán đồng  3.000 3.000  3.000 3.000 
Tổng thu đồng  2.505.000 3.354.000 3.519.000 3.099.000 
Lợi nhuận đồng 354.850 1.081.450 1.295.750 925.050 
Tỷ suất lợi nhuận (Lợi 
nhuận/Chi phí)

 % 16,50 47,59 58,28 42,55 

Ghi chú: CT: nghiệm thức đối chứng không sử dụng probiotic; AW: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước; 
AW - AF: nghiệm thức bổ sung probiotic vào nước + trộn thức ăn; AF: nghiệm thức trộn probiotic vào thức ăn.
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4. Kết Luận

Bổ sung probiotic chứa Bacillus (B. subtilis, 
B. laterosporus) vào nước hoặc kết hợp trộn vào 
thức ăn đã giúp cải thiện chất lượng nước (giảm 
NH3, NO2-) trong bể ương cua giống. Đồng 
thời, làm tăng tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống (tăng 
6,92 - 12,51%), năng suất (tăng 23,7 - 40,5%) và 
tạo đàn cua giống đồng đều hơn. Probiotic còn 
làm giảm mật độ vi khuẩn Vibiro sp. trong nước 
và ruột của cua, hạn chế mầm bệnh. 

Lời Cam Đoan  

Tôi  xin  cam  đoan  công  trình  nghiên  cứu 
là  công trình nghiên cứu khoa học của bản thân 
và các cộng sự. Các số liệu, kết quả được trình 
bày trong bài báo này là trung thực và chưa được 
ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu 
nào trước đây.

Lời Cảm Ơn

Nhóm tác giả bày tỏ lòng biết ơn tới Trung 
tâm Giống nông nghiệp Bình Định đã hỗ trợ cơ 
sở vật chất, trang thiết bị cho nghiên cứu. Cảm 
ơn Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu giải pháp 
lưu giữ qua đông một số giống thủy sản có giá trị 
kinh tế cao phục vụ giống cho vụ nuôi sớm sau lũ 
ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa 
Thiên Huế” đã hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên 
cứu này (Mã đề tài: B2023 - DHH - 23).

Đạo Đức Đối Với Động Vật

Nghiên cứu này được thực hiện tuân thủ chặt 
chẽ các điều luật và quy định về quyền động 
vật. Được hội đồng Animal Ethics trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế kiểm duyệt và cấp 
chứng nhận theo số tham chiếu: HUVN0029: 
tháng 10 năm 2023.
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